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PHẠM VI NGHIÊN CỨU

§ Nghiên cứu các bước chính trong bài toán thiết kế
tường chắn đất có cốt

§ Trình bày các bước thiết kế tường chắn gia cường
bằng lưới địa kỹ thuật một trục.

§ Áp dụng để tính toán thiết kế tường chắn gia cường
bằng lưới địa kỹ thuật một trục.
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I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LƯỚI ĐỊA KỸ
THUẬT (Georids)
1. Cấu tạo

Lưới địa kỹ thuật được làm bằng chất polypropylene
(PP), polyester (PE) hay bọc bằng polyetylen-teretalat
(PET) với phương pháp ép và dãn dọc.

Các lưới địa kỹ thuật thường làm bằng chất liệu
polyetylen có tỷ trọng cao HDPE (High Density
Polyethylên) giúp cho lưới bền vững dưới các tác động
của môi trường, tia cực tím.



Lưới 1 trục (uniaxial geogrid) có sức chịu kéo theo một
hướng dọc máy, thường để gia cố mái dốc, tường chắn.

Lưới 2 trục (biaxial geogrid) có sức kéo cả hai hướng,
thường dùng để gia có nền đường, nền móng công
trình.

Lưới 3 trục (triaxial geogrid) có sức chịu kéo theo cả
hai hướng, dùng để gia cố nền đất yếu.

2. Tính năng



3. Ứng dụng





II. THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÓ LƯỚI ĐỊA KỸ
THUẬT GIA CƯỜNG



1. Thiết kế tường chắn có cốt gia cường bằng
lưới địa kỹ thuật:

q Kiểm toán ổn định bản thân tường

q Kiểm toán ổn định tổng thể



q Kiểm toán ổn định bản thân tường

Kiểm toán khả năng
cốt bị kéo đứt

Kiểm toán khả năng
cốt bị kéo tuột



q Xác định lực đẩy lớn nhất trong mỗi lớp lưới, Tmax

q Xác định chiều dài lưới, L

q Xác định khoảng cách giữa các lớp lưới, Sv

Nhằm mục đích:



q Kiểm toán ổn định tổng thể bao gồm:

Kiểm toán trượt ngang Kiểm toán lật



Kiểm toán ổn định nền Kiểm toán trượt tổng thể



2. Sơ đồ kiểm toán





3. Hệ số áp lực ngang chủ động Ka của đất

q Trường hợp bề mặt tường đứng hoặc góc nghiêng so
với phương đứng ≤ 8o và bề mặt đất nằm ngang:

Ka = tan2 (450 – φ/2)



q Trường hợp bề mặt tường đứng hoặc có góc nghiêng
so với phương đứng ≤ 8o và bề mặt đất nằm nghiêng:

(Áp dụng cho đất rời có C = 0)





Nếu đất trên đỉnh tường gãy khúc, thì góc β thay bằng
góc I



q Trường hợp bề mặt tường nghiêng so với phương
đứng ≥ 8 o



Theo Coulomb:



4. Quy trình thiết kế tường chắn có lưới địa kỹ
thuật gia cường



1.Xác định chiều cao tường, H; Chiều dài lưới sơ bộ, L
(L ≥ 0,7H & L ≥ 3m)

2.Chọn khoảng cách giữa các lớp lưới, Sv

3.Dung trọng, γr và góc ma sát trong, φr của đất đắp
trong tường chắn.

4.Xác định dung trọng, γb và góc ma sát trong, φb của
đất đắp sau tường chắn.

5.Xác định dung trọng, γf và góc ma sát trong φf của đất
nền.

6.Xác định phụ tải phân bố trên đỉnh tường, q

Bước 1: Xác định các thông số cơ bản



Chiều cao tường tính toán, h(m) heq(m)
≥ 1,5 1,7

3 1,2
6 0,76
≥ 9 0,61

Tải trọng xe cộ tác dụng trên đỉnh tường nếu có sẽ được
xem là tải phân bố đều qeq tương đương với một lớp đất
đắp có chiều cao heq và xác định như sau:

qeq = γrheq



Bước 2: Kiểm toán ổn định bản thân tường

1. Xác định áp lực ngang, σh

σh = Ka(γbzi + q)

2. Xác định lực đẩy lớn nhất trong các lớp lưới: Tmax

Tmax = σhSv

3. Chọn lưới có độ bền chịu kéo cho phép, Tall

5,1
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T
TFS all
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FS(B): Hệ số an toàn chống kéo đứt

Kiểm toán khả năng cốt bị kéo đứt



Độ bền chịu kéo cho phép Tall của lưới dưới ảnh
hưởng của các yếu tố được xác định:

Với:
Tult: Lực kéo đứt tới hạn của lưới
RFID: Hệ số chiết giảm vì hư hỏng khi lắp đặt
RFCR: Hệ số chiết giảm từ biến
RFD: Hệ số chiết giảm độ bền (hóa học & sing học
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Cường độ chịu kéo cho phép Tall lưới 1 trục
(Tenax Geogrid – Italia) 



Cường độ chịu kéo mối nối lưới 1 trục
(Tenax Geogrid – Italia) 



1. Xác định chiều dài lưới neo giữ phía sau mặt trượt để 
không bị kéo tuột, LE
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Kiểm toán khả năng cốt bị kéo tuột



FS(PO): Hệ số an toàn kéo tuột, thường lấy bằng 1,5 

 σ’v: Ứng suất có hiệu thẳng đứng

F*: Hệ số tương tác chống kéo tuột

Trong đó:

α: Hệ số hiệu chỉnh tỷ lệ
Rc: Hệ số bao phủ, Rc = 1
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Chọn chiều dài neo lưới, LE:
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2. Xác định chiều dài lưới phía trước mặt trượt, LR
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3. Xác định chiều dài lưới tổng cộng của mỗi lớp, L

L = LR + LE



Bước 3: Kiểm toán ổn định tổng thể

Bao gồm kiểm toán lật, trượt ngang, sức chịu tải và trượt
tổng thể.

q Xác định kích thường hình học của tường

q Tính các tải trọng

q Tính các mômen



Tính hệ số an toàn lật, FS(OT)

MO: Mômen lật gây ra bởi lực chủ động
MRO: Mômen chống lật nhờ trọng lượng tường
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1. Kiểm toán lật



a/ Tính lực đẩy ngang tại đáy tường, FH

FH = Pa

b/ Tính lực chống đẩy ngang tại đáy tường:
FR = W tgφf

c/ Kiểm toán độ ổn định trượt
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H

R
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2. Kiểm toán trượt



a/ Tính độ lệch tâm

Điều kiện ổn định chống nghiêng lật:
e ≤ L/6 đối nền đất
e ≤ L/4 đối với nền đá

qLW
MMLe RBP

+
−

−= 0

2

3. Kiểm toán ổn định nền

MRBP: Mômen chống lật nhờ trọng lượng tường và
phụ tải q



c/ Tính tổng tải trọng thẳng đứng

d/ Kiểm toán độ ổn định
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b/ Tính sức chịu tải tới hạn của đất nền

qult = cfNc + 0,5γf (L-2e)Nγ





4. Kiểm toán ổn định tổng thể

Tương tự như kiểm toán ổn định với sườn dốc tự nhiên
hoặc mái dốc taluy nền đường.



Thiết kế một tường chắn đất gia cường bằng lưới địa kỹ 
thuật một trục, tường chắn cao 6m. 

Cho biết:

Đất trong tường chắn có γr = 19,6kN/m3, φr = 34o, cr = 0

Đất sau tường chắn có γb = 19,6kN/m3, φb = 30o, cb = 0

Đất nền có γf = 19,6kN/m3, φf = 30o, cf = 0

Tải trọng phụ phân bố đều trên đỉnh tường q = 15kN/m2

III. ÁP DỤNG THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN







Bước 1: Xác định những thông số cơ bản
1. Chiều cao tường: H = 6m; Chọn chiều dài lưới sơ bộ:

L = 4,5m

2. Chọn khoảng cách giữa các lớp lưới: Sv = 0,5m

3. Đất trong tường chắn: γr = 19,6kN/m3, φr = 34o, cr = 0

4. Đất sau tường chắn: γb = 19,6kN/m3, φb = 30o, cb = 0

5. Đất nền: γf = 19,6kN/m3, φf = 30o, cf = 0

6. Tải trọng phụ phân bố đều trên đỉnh tường: q =
15kN/m2



Bước 2: Kiểm toán ổn định bản thân tường
Kiểm toán khả năng cốt bị kéo đứt

Bảng 1. Tổng hợp kết quả kiểm toán khả năng bị kéo đứt



Kiểm toán khả năng cốt bị kéo tuột

Bảng 2.  Tổng hợp kết quả kiểm toán khả năng bị kéo tuột



Bảng 3. Tổng hợp kết quả tính toán chiều dài lưới



Bước 3: Kiểm toán ổn định tổng thể

- Kích thước hình học của tường: H = 6m, L = 4,5m
- Tính các tải trọng:
W = γrHL = 19,6*6*4,5 = 529,2kN/m
qL = 15*4,5 = 67,5kN/m

43,11633,0*6*6,19*
2
1

2
1 22

1 === ab KHF γ

F2 = qHKa = 15*6*0,33 = 29,7kN/m
- Tính các mômen
MO = F1(H/3) + F2(H/2) = 116,43*(6/3) + 29,7*(6/2)

= 321,96kNm/m
MRO = W(L/2) = 529,2*(4,5/2) = 1190,7kNm/m
MRBP = W(L/2) + qL(L/2) = 529,2*(4,5/2) + 67,5*(4,5/2)

= 1342,58kNm/m

kN/m



1. Kiểm toán lật
Hệ số an toàn lật, FS(OT)
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2. Kiểm toán trượt ngang
Hệ số an toàn trượt, FS(SL)
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3. Kiểm toán ổn định nền

Tính độ lệch tâm, e
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Hệ số an toàn ổn định nền, FS(BC)
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4. Kiểm toán ổn định trượt tổng thể
(Sử dụng phần mềm Geoslope/W)




